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CHÍNH PHỦ 
____________ 

 

 
Số: 85/2011/NĐ-CP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011 
 

NGHỊ ĐỊNH  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP  

ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan 

___________________ 

 
CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 
6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và 
quyền liên quan: 

 
1. Bổ sung các khoản 11, 12, 13, 14 và 15 Điều 4 như sau: 

“11. Tác phẩm của cá nhân, tổ chức nước ngoài được công bố lần đầu tiên tại 
Việt Nam là tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ nước nào trước khi công bố tại 
Việt Nam. 

12. Công bố đồng thời là việc công bố tác phẩm của cá nhân, tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố 
lần đầu tiên ở bất kỳ nước nào. 

13. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả sáng tạo 
ra tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả để được quyền sử dụng tác phẩm. 

14. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả sáng tạo ra 
tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả; bên sử dụng cuộc biểu diễn trả cho người biểu 
diễn thực hiện các hoạt động sáng tạo để chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả 
đến công chúng. 
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15. Quyền lợi vật chất là khoản tiền do bên sử dụng bản ghi âm, ghi hình trả 
cho nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, bên sử dụng chương trình phát sóng trả cho 
tổ chức phát sóng.  

Quyền lợi vật chất khác là các lợi ích vật chất mà tác giả, chủ sở hữu quyền 
tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được hưởng ngoài tiền nhuận bút, thù lao, 
quyền lợi vật chất như việc nhận giải thưởng, nhận sách biếu khi xuất bản, nhận vé 
mời xem chương trình biểu diễn, trình chiếu tác phẩm điện ảnh, trưng bày, triển 
lãm tác phẩm và các hình thức vật chất liên quan khác.” 

2. Điều 10 được sửa đổi như sau: 

“1. Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
14 của Luật Sở hữu trí tuệ là loại hình tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và 
phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định. 

2. Trong trường hợp tác giả tự thực hiện việc định hình bài giảng, bài phát 
biểu, bài nói khác dưới hình thức bản ghi âm, ghi hình, thì tác giả được hưởng 
quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác, đồng thời là chủ sở hữu 
quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Sở 
hữu trí tuệ.” 

3. Bổ sung Điều 19a vào sau Điều 19: 

“Điều 19a. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính 

1. Tác giả chương trình máy tính quy định tại điểm m khoản 1 Điều 14, Điều 
22 của Luật Sở hữu trí tuệ được hưởng các quyền nhân thân quy định tại các khoản 
1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo 
chương trình máy tính và tác giả chương trình máy tính có thể thỏa thuận khi ký 
hợp đồng sáng tạo về quyền đặt tên chương trình máy tính quy định tại khoản 1 
Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ, về việc chỉnh sửa, nâng cấp chương trình máy tính 
quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo 
chương trình máy tính là chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng quyền công bố quy 
định tại khoản 3 Điều 19 và các quyền tài sản độc quyền quy định tại Điều 20 của 
Luật Sở hữu trí tuệ. 

Tác giả chương trình máy tính được hưởng tiền nhuận bút và quyền lợi vật 
chất khác theo thỏa thuận với chủ sở hữu quyền tác giả. 

3. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp bản sao chương trình máy 
tính có thể làm không quá một bản sao dự phòng, để thay thế khi bản sao đó bị 
mất, bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được.” 

4. Bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20: 

“Điều 20a. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian 
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Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật 
Sở hữu trí tuệ được bảo hộ bao gồm:  

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
23 của Luật Sở hữu trí tuệ là các loại hình nghệ thuật ngôn từ như truyện tiếu lâm, 
ngụ ngôn, sử thi, thần thoại, truyền thuyết, giai thoại, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố 
và các hình thức thể hiện tương tự khác. 

2. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tại các điểm b và c khoản 
1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ là các loại hình nghệ thuật biểu diễn như tuồng, 
chèo, cải lương, điệu hát, làn điệu âm nhạc; điệu múa, vở diễn, trò chơi dân gian, 
hội làng, các hình thức nghi lễ dân gian và các hình thức thể hiện tương tự khác. 

3. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian quy định tại điểm d khoản 1 Điều 
23 của Luật Sở hữu trí tuệ là các loại hình nghệ thuật tạo hình như đồ họa, hội họa, 
điêu khắc, nhạc cụ; hình mẫu kiến trúc và các hình thức thể hiện tương tự khác.” 

5. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi như sau: 

“2. Quyền sao chép tác phẩm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật 
Sở hữu trí tuệ là một trong các quyền tài sản độc quyền thuộc quyền tác giả, do chủ 
sở hữu thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm 
bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới 
hình thức điện tử.” 

6. Điều 26 được sửa đổi như sau: 

“1. Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ 
khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. 

Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 
19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng 
dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ là năm mươi 
năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, 
nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác 
phẩm được định hình.  

2. Thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, 
tác phẩm khuyết danh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ 
đã được sửa đổi, bổ sung thực hiện như sau:  

Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu 
lực, tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh còn 
thời hạn bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ thì tiếp tục được hưởng thời hạn bảo hộ 
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, 
bổ sung; đối với tác phẩm sân khấu còn thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật Sở 
hữu trí tuệ thì thời hạn bảo hộ được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung là suốt cuộc đời tác giả 
và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết.” 


